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KHÁI LUẬN THẦN HỌC 
VỀ

CHÚA THÁNH THẦN

ĩ. Thần Khí học
Loi năm 52, thánh Phaolô đến Êphêxô; tại đây, 

ngài đã tìm gạp một số môn đệ và hỏi họ: "Khì tin 
theó, anh em đã nhận đnạc Thánh Thần chura?'' Họ 
đáp: "Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng 
chna hề đnọc nghe nói" (Cv 19:2). Vì tình trạng vô 
tri ấy đối vál Ngôi thú ba trong Thiên Chúa Ba Ngôi, 
một số ngnòi đã gọi Nguòì là "Thiên Chúa bị lãng 
quên."

Lẽ tất là giò đây, so vói nhiều thế kỷ xa xua trong 
quá khú, đầu' óc của các kitô hũu có hiểu biết đã ý 
thúc nhiều hon về Chúa Thánh Thần. Qua các thòi kỳ 
Tân U*óc -  ít là trong múc độ biết đuọc về tình cảnh 
của nhiều giáo đoàn khác nhau thòi bấy giò -  đòi 
sống thuòng nhật của nguòi kítô luôn đuọm đầy sụ 
hiện diện cùng các hoạt động của Thánh Thần. Suốt 
ba thế kỷ đầu, dù Giáo hội đã cám nghiệm và thuỏng 
nếm sụ hiện diện thân tình đó, song đã chang cảm 
thấy thúc bách chi may phải nỗ lục suy tu về Nguòi. 
Sau thòi bị bách hại (tk.4), đà "co chế hóa" đã chiếm 
uu thế trong việc cầm quyền Giáo hội, và vai trò của 
nhũng "kẻ nhiệt thành" hay các ngôn sú tụ phát, đã 
dần dần bì thu hẹp, trong khi đó, các "hội dòng" hay



hàng giáo sl đã hầu nhu độc chiếm việc điều hành đài 
sống mục vụ.

Suy tu thần học đã bùng phát mạnh mẽ vào thài 
các giáo phụ (íối thế kỳ 4-8), song lạì có nhũng điểm 
nhấn khác biệt nhau giũa Đông và Tây. Bên Đông 
phuong, các íạc giáo thi nhau mọc ìên, buộc các giáo 
phụ phải ra súc "tình chính'' ìại giáo ìý kitô bang các 
công cụ văn hóa đã sẵn có (triết học, các ìễ nghi tôn 
giáo, phong hóa,...). Sau khi lạc giáo Arlô bị kết án 
tại công đồng Nixêa (năm 325),' thì chú ý lại đuọc 
dồn sang vấn đề Chúa Thánh Thần, bải một số lạc 
giáo khác ( f  -  phái phú nhận thiên tính
của Thánh Linh; Maxêđônìô -  lạc phái gần giống váì 
Ariô) đang tò thái độ hoài nghi về thiên tính cùa 
Ngôi Ba Thiên Chúa. Bỏ'í đó, thánh Athanaxlô thành 
Alêxănđrla (293-373) và ba Giáo phụ vùng 
Capađôxla -  Baxlllô Cả (329-379), Grêgôriô thành 
Nixa (335-395), Grêgôrlô thành Nađlan (330-390) -  
đã triển khai một cách hiểu chính thống về Ngôi Ba; 
vá giáo đó đã đuọ'c tuyên xung trong kinh Tìn kính 
của Công đồng Côngxtăngtinốp (năm 381): "Tôl tin 
kính... Đúc Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa và là 
Đấng ban Sụ sống..." ò  bên Tây phuung thì không 
thay có nhũng lạc giáo nhu vậy, và các vấn đề thuòng 
xuất phát tù nhũng vấn nạn mang tính chú quan, 
chang hạn nhu mol liên hệ giũa ân súng và tụ do; và 
kết quá là, thần học bên Tây phuong nhấn mạnh 
nhiều hon vào Kdtô hoc.

' Lạc g iáo  Ariô đ u ọc co i tà bè rốt ktnh ntên, bả i nó cú  tái đi d iễn ìạì 
nhiều lần, d u ói hình thúc này hoặc hình thúc nọ, á  nhũng thòi khác 
nhau, vào nhũng lúc m à thiên tính cùa Đ ú c G ìêsu  K ìtô bị choi bò hay  
bị co i nhẹ.



Trong bối cảnh đó, thần học hệ t!iống đã bùng tiến 
mạnh mẽ vào thÒ! Trung cổ, khỏi đầu ìà tù các đan 
viện và các truòng nhà thò chính tòa

rồi sau đó (tír thế kỳ 13 trỏ đi) lan dần vào 
các truàng đại học. Thách đố mà thần học phảÌ! đối 
diện lúc đó phát xuất tù* nhũng vấn đề thuộc các lãnh 
vục Kitô học, Giáo hội, Bí tích, và luân lý, để rồi 
Chúa Thánh Thần đã bỊ "quên sót" trong các sách 
giáo khoa thần học kinh viện. Thần học về Thiên 
Chúa đrrọc phân thành hai chuyên luận, một dàng cát 
nghĩa về giáo lý "Thiên Chúa nhu là Một" (Một 
Thiên Chúa), và đàng kia, về "Thiên Chúa nhu là 
Tam vỊ" (Ba Ngôi); chuyên luận sau, lẽ tất, đã trình 
bày so quát đúc tin về Chúa Thánh Thần, song lại chì 
thay mang tính chất là một thú suy tu tiếp hậu, làm 
nhu cho có de hoàn tất giáo lý về Tam VỊ. Ngôi Haì 
duọc uu ái dành cho một phần lón trong các luận 
thuyết, các chuyên kháo truòng thiên và phúc tạp 
(Kitô học) trong lúc Ngôi Ba xem chùng chẳng có 
một chỗ đúng nào dáng kể cả; có chăng, Ngôi Ba 
cũng chì đuọc dành cho một chỗ trong các sách về 
Linh đạo, hạng sách bị coi là "hàng duói" trong hệ 
thống phân loại giá trì cùa các truòng kinh viện. Do 
vậy, thần học hệ thống thòi dó bỊ coi là "độc duy- 
Kitô" ("c/7/ij/0/77077ky//c"), vì đã dề cao quá múc chù 
huáng quy Kitô. Trên thục tế, tình trạng đó vẫn còn 
tiếp diễn cho đến thòi hậu Công đồng Vatican 1!.^

Cả trong Phụng vụ, noì mà tác năng của Chúa 
Thánh Thần duọc thể hiện đến cục điểm, thì cũng 
chẳng thấy nguòi ta đả động chi nhiều đến Nguòì cả. 
Trong Lễ quy Rôma -  túc Kinh nguyện Thánh Thể 1

 ̂ X em  W ilhe!m  B reunìng, "P neum atologie" , trong r/c /í? /Ago/o- 
g /e  VYe y/éc/e, eds. R obert V ander G ucht and Herbert V orgrim ler, 
C asternian, Parts, ì 97 0 , v o l. 2.



-  tuyệt nhiên không hề thay cô mpt ÌÙ! kình khẩn cầu 
chính thúc nào dành cho Chúa Thánh Thần. Đuong 
nhiên, dù trong các !àì nguyện cũng thấy có nhắc đến 
sụ hiệp nhất vói Chúa Thánh Thần '\ song hầu 
nhu không thấy có !òì nguyện dành riêng cho Nguòì 
trong sách Lễ hay trong các sách Nghi thúc. Sách 
Nghi thúc dùng để củ hành các Bí tích cũng chẳng 
đoái hoài chi mấy đến vai trò của Thánh Thần.

Tình trạng ấy khiến nhiều nguôi !ên tiếng cáo 
buộc. các giáo hộì Tây phuong dã đi nguọc !ại vói 
Giáo hội thòi các tông đồ. Quả thế, Tây phuong có 
troìng. tay một giáo !ý tuyệt múc chính thống, một nền 
thần học sâu sắc và trùu tuọng; giáo !ý ấy đã ra súc 
bạp yệ và gìn giũ chân !ý... Song tất cả nhũng điều 
náy xem chùng khá khô khan, cúng nhac và thìeu súc 
spng; "tình vị" của Thánh Thần duòng chùng đã !ạc 
biến đâu mất.

Trên thục tế, Thánh Thần hang hiện diện trong 
Giao hội; Nguòi giống nhu "ìinh hồn" giũ cho Thân 
mình của Đúc Kitô tuôn sống động. Là "nuóc", 
Nguùi khiến cho các hạt giống của Lòi nẩy nụ, đom 
hoa^ tà "gió", Nguòì thổi tràn sình khí vào nhũng nỗ 
tục tông đồ; tà "tủa", Nguòi tinh tuyện nhũng gì bất 
toàn, dẫn đuòng và soi tối. v ề  bàn tính, Nguòi vô 
hình, vô tuọng, vô thuòng...; Nguòi phá bò nhũng 
chia cách và xóa nhòa mọì ranh giói cùa the chế. Các 
phong trào canh tân, hay cải cách, chính tà nhũng 
"xúc tác to" mà Thánh Thần gieo vào tòng Giáo hộì. 
Có thê'ke ra đây một so các phong trào canh tân nhu 
thể.' chẳng hạn: phong trào đan viện (tk.4), phong trào 
cái cách Grêgôriô ( tk .t t ) ,  phong trào các thầy dòng 
khất thục (tk. t3), V.V.; đành rằng, các phong trào ấy 
duọc chính Thánh Thần khỏi xuóng, song tại ít nhiều 
do bàn tav con nguôi the hiện, nên chang the nào



tránh khòì đtrạc nhùng méo mó, íầm lạc; điển hình 
nhu vụ (nhánh dòng Phanxìcô tách riêng
hồi thế kỳ 13-14), rồi vụ hiệp hội giáo dân Bêganh 
(tk. 13-15); để rồi cuối cùng, các phong trào ấy lại 
biến tuóng thành các lạc giáo, nhu lạc giáo Catha 
(trào luu nhị nguyên, khổ hạnh) và Vandô (chú 
truong chì theo một mình Kinh thánh, song nghèo, 
bất bạo động, về sau nhập theo Tin lành). Phái Tin 
lành cũng lá một phong trào cải cách "thiêng liêng'' 
kiểu dó, xuất hiện duói hình thúc các hộl phái sùng 
mộ khác nhau, nhu hội Huynh đệ, các phái Ngũ tuần.

Duòng nhu qua nhũng thòi kỳ khủng hoảng, Giáo 
hội càng kinh nghiệm rõ hon về hoạt động cùa Thánh 
Thần. Sau nhũng hậu quả tiêu cục mà chù nghĩa duy 
lý để lại trong suốt thế kỳ 18, thì thế kỷ 19 lại chúng 
kiến cảnh bùng phát mạnh mẽ của các hoạt động 
truyền giáo; hàng trăm dòng tu cũng nhu các giáo họì 
địa phuong nối đuôi nhau mọc lên. Tù đây, Giáo hội 
đã bát dầu chúng kiến nhũng cuộc canh tân về phụng 
vụ, về thần học các giáo phụ và về Kình Thánh, dẫn 
đến việc khai mỏ Công đồng Vatican II (1962-1965), 
một công đồng đã đuọc chào đón -  có lẽ bang cál 
nhìn lạc quan quá múc -  nhu một Lễ Hiện xuống 
mói. Thục ra, nhũng năm hậu công đồng là thòi gian 
Giáo hội phái đuong đầu vói nhũng cuộc khủng 
hoảng sâu rộng; dù vậy, chính xác mà nói, phong trào 
canh tăn trong Thánh Thần đã xuất hiện nhu một 
bang chúng về nhũn^ lòi đã húa, nhu một báo chúng 
cùa Thánh Thần, Đấng tò rõ cho thấy Nguòi đang 
hiện diện sình động hon lúc nào hết. Thật khó mà 
phù nhận rằng chính Thánh Thần đã dẫn dắt Giáo hội 
tiến đến một cuộc canh tăn trong các lãnh vục phụng 
vụ, đòi sống giáo hỘ! và môn học dành cho giáo sĩ, 
trong vai trò của nũ giói giũa lòng Giáo hội, trong
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việc thiết lập các Giáo hộì địa phuong, V.V., cũng nhu 
giúp Giáo hội dấn buác vào nhũng địa hạt mói mẻ, 
nhu phong trào đại kết, đối thoại vál các tôn giáo 
khác.

Nỗ lục nhằm lồng suy tu thần học vào các thục tạì 
đa dạng ấy, tụ nó, sẽ tất yếu đua đến một nền thần 
học sâu rộng hon về Chúa Thánh Thần. Dù là thế, 
cũng không thể nào đóng khung Thánh Thần vào 
trong lãnh vục tôn giáo không thôi; bỏi, Nguòi là 
Thần Khí Sáng tạo, Đấng, cùng vói các vật thụ tạo, 
đang "rên siết" truóc cảnh trạng ô nhiễm phủ vây -  
thảm kỊch sinh thái -  cũng nhu vuì mùng hoan hỷ 
chúng kiến nền khoa học đang khám phá ra nhũng 
"bí ẩn" mà Nguòi đã để trong thiên nhiên, nhũng kỳ 
quan mà Nguòi đã đặt trong vũ trụ, nhũng con đuòng 
mà Nguòi đã khai quang cho con nguòi buóc đi trong 
dòng lịch sù, v.v. Bỏi đó, Thần Khí học ngày nay 
phải làm sao để không còn bị giam cúng trong các 
phạm vi thuộc Kinh Thánh và đạì kết, song biết 
huóng mỏ đến các chiều kích rộng lón hon của lỊch 
sủ, vũ trụ, khoa học, nghệ thuật, cũng nhu nham vào 
mọi lãnh vục sinh hoạt của con nguòi hay của thiên 
nhiên.

Thần học về Chúa Thánh Thần có vé nhu chua 
thục sụ khai hoang duọc nhũng vùng đất mói.^ Thần 
học Tin lành đã có nhũng đóng góp đáng kể vào công 
cuộc hiện thục hóa nền Thần Khí học, đã tạo đuọc 
múc ảnh huỏng sâu rộng nhò các tác phẩm cùa K.

 ̂ X em  J. M cln tyre, r/!e  ọ / m  /̂76 D o c ^ í-
77g ọ/* /̂76 7 ío /y  T& T  Clark, 1997; Bradíbrd E. H inze & D . L yle
D ab n ey  eds., x<ivg/7^.y o/*//76 5p7'r7 .̂ X 77 777̂ 7*0ÍÌ̂ 7VĈ 7077 /̂7g CM7*re/7/ 6'̂ M-

q/*P77gí7777a^o/ogy, M ìlw aukee: M arquette U n ìv . 200 1 .
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BartM và việc chào đòi cùa phái Ngũ tu ần /  Đúng ra, 
trong truyền thống Công giáo, Thần Khí học ìà một 
buác tiếp hậu và hẳn là một đà nói rộng của nền thần 
học truyền thong về ân súng; về phía Tin lành, Thần 
Khí học cũng chỉ là nỗ lục đào sâu mốì trrorng qHan 
giũa Làì và Thần K h í/  Dù vậy, các tác phẩm máì 
cũng đã dốc toàn lục để đề xuất nhũng viễn cảnh máì 
mẻ khác. Chì nói riêng về phía Công giáo, lúc cho ra 
đòi tác phẩm í  m cha Yves
Congar cũng đã công khai phá bò các gìóì hạn cùa 
thần học về ân sùng và đã nái rộng ranh gioi của 
Thần Khí học sang đìa hạt Giáo hội học.^ Cách làm 
đó cũng không cho thay có chi mói lạ, bải vì Giáo

R osato , Philip  J. <3J Í07Y/. 77:e q /  Kn/'/
Edìnburgh: T .& T . Clark, 1981.

 ̂ X in  chì tn m g  dẫn m ột số thu m ục hạn chế: Bruner, Prederìck D ale , / í  
77:6o/ogy ọ/ Expe/leyrce

Grand Rapids: Eerdm ans, 1970; D unn, la m es D . G.
<2/7(7 rAe ọ /  r/7c Re/7g70M^' <2/7(7 CAarTy/T/anc Expe72'e/7ce <Y

<2/7(7 /̂76 C/7/*7yrí<2/7̂ : <2J R^gcrg<7 7/7 ^^g 7VgW 7gjr<27?7g/77

Phìladelphía: W estm inster, 1975; M  Green, /Bg/7gvg 7/7 r/7g /ío<y 5)27rí7, 
Eerdm ans PubH shing Co. 2004; G unkel, Herm ann. TT/g 7/^Mg/7gg 

/̂7g 77(?(y 6p7/77 Translated by R o y  A. H arrisviíle and P hilip  A . Quan- 

beck II. Philadelphia: Eortress, 1979; Hendry, G eorge s. 777g 77o(y 

6p7/*7^7/7 C/7r7.ŷ 7<2/7 r/7go/(2gy. Philadelphìa: W estm ìnster, 1956.; H eron, 
A lasdaír I. c .  TT/g 77o/y 5/77r7r. Philadelphia: W estm inster, 1983; M ou- 

le , c .  F. D . r/7g R o iy  Grand Rapíds: E erdm ans, 1978; S ch w el-  
zer, Eduard. 777g 7 ío /y  5P7/-77. Translated by H. R egínald  and Ilse  

Euller. Philadelphia: Eortress, 1980; T aylor, John V . r/7g Go-Rgn^gg77 
c<2<7. Philadelphia: Eortress, 1972.
 ̂X em  J. M oltm ann, 7T7g 5)27/'7r SC M  Press 1992, tr. 1.
 ̂ T rong tiếng Pháp: Jg g/'07 '̂ g/7 /'Espr/^-ya///^, 3 v o ls . Parìs: C erf 1979- 
1980; T rong tiếng  A nh, 7Rg/7gvg 7/7 ^^g 77o/y íS^p/r/r, 3 vo ls . N e w  York: 
T he Seabury Press, 1983.
 ̂ X em  G roppe, E lízabeth  Theresa, Evg.y c<2/7ggf/''y y77go/ogy < Y 7 7 < 2 / y  

5p77'7 ,̂ 200 4 .
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hội học đã ÌLTU ý đến vai trò cùa Thánh Thần trong 
Giáo hộì rồì.^ Nhiều tác phẩm khác nhau của Kar! 
Rahner về Chúa Thánh Thần'° thnòng chì đề cập đen 
một số khía cạnh nào đó, hoạc !à đào sâu thêm về 
thần học ân sủng cùa ngài, hoặc chì ìà một chuông 
trong thần học về Ba ngôi mà thôi. Louis Bouyer thì 
viết về Chúa Thánh Thần nhiều hon," song lúc nào 
cũng lấy thần học truyền thống làm hậu cánh. Nhiều 
nhà thần học khác cũng xuất bản các cuốn sách viết 
về Chúa Thánh Thần, nhu F.x. Durwell, CSsR,'^ và 
có lúc vói đôi chút mói mẻ hon, nhu Donald Gelpì, 
S.J."; tại Á châu, có thể kể đến Samuel Rayan, S.J.,''^ 
v.v. Giáo lý về Chúa Thánh Thần, trong các sách giáo 
khoa thần học, thuòng chì xuất hiện là một chuông 
viết về Ngôi Ba trong thần học về Thiên Chúa. 
Vatican n  đã nỗ lục để đua Chúa Thánh Thần vào các 
văn kiện về Giáo hộì, Mạc khái, Truyền giáo, v.v. Do 
vậy, mong rằng thần học sẽ -  bằng cách thúc nào đó 
-  khai triển một học thuyết về Chúa Thánh Thần'^

 ̂ X em , chằng hạn, H .M uehìen , R om a 1968;
Í  /'Ég/ỹ.ye, Paris, C erf 1969; líìrgen  M oltm ann, TAg
C/yívrc/? ỹy: íSpỹyi/. MeM/ayy/c Ecc/e-
.y/o/ogy, SC M  Press, L ondon, 1975. Karl Rahner. LSpỹ/vl m //ye 
C/7Mrc/7. N e w  York: T he Seabury Press, 1979.

Phần lón nằm rài rác trong các tập kháo cúu cùa ngài, tạa  đề 77760- 
/o g /c o / 777ve.yngono77.y, 23 tập. (L ondon, B altim ore and N e w  York, 
l% l- 9 2 )
'' L ouis B ouyer, Te Co77jo/ot6í77*. T 'Eỵprý/ 9̂0777̂  6̂  V76 í7e grdcc, Paris, 
C erf 1984.
"  F .-X . D urrw ell, T .soỹ77t <Ì6 D76Í7, Paris: Cerf, 1983. X em  thêm
í  'E.sp7'77 í/ty P ère <777 T̂ 77.y. M édiaspaul, 1989.
" D onald  G elpi, r/76 Dỹv/Tye 7lVo//76r, W ashington: U P A , 1984.

R ayan, Sam uel, Rreot/? ọ/*F7re - r/76 77o/y TTeort q/*t/76 c/77'7\y-
/77777 Go.ype/, London: G eoffrey  Chapm an. 1979.
" Đúrc Phaolô V I đã đề nghi điều này trong buổi tiếp kiến chung ngày  
6 .6 .1 9 7 3 , cũng nhu đu<ỵc đua ra trong Doc77777677/<3/7077 Co//7o/7^776, sá  
1635, 1 .6 .1973 , 601 .
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''thoát !y'' khỏi vòng ảnh htrỏng của Kitô học; n!nr 
thế có nghĩa !à Thần Khí học hoặc sẽ không sù dụng 
các phạm trù cùng ìoại vói Kitô học, hoạc sẽ dùng 
các phạm trù ấy theo nghĩa !oại suy (chang hạn nhu: 
ngôi vỊ, sú vụ, nhiệm xuất). Cùng !úc, Cìiúa rtiánh 
Than phái duọc nhấc ra khỏi phạm vi sâu kín thăn 
mật (nhấc ra khỏ! c!iú không phải !à búng han đi!) de 
mỏ rộng huóng den nhũng miền đát bao !a hcm cùa 
văn hóa, !Ịch sủ. thế giói, vũ trụ... Nói khác di. Thầ!ì 
Khí học phải buóc chân vào các địa hạt thần học về 
Phụng vụ, Tôn giáo, LỊch sù, thần học Giải phóng, 
Thần học Chính trị hay Nhăn học siêu nghiệm, chú 
không chi khu khu mặc hoài chiếc áo ìinh đạo (thần 
học thiêng !ìêng) chật chội nũa. Hoạt động "đạc thrC 
cùa Thánh Thần !à thánh hóa ("thánh"), !à thầ!i tác 
("thần"); bải đó, nhất thiết phải đặt ra nhu cầu 
nghiên cúu các !ãnh vục thuộc nhân học, tăm !ý học, 
cũng nhu mọi hành vi sáng tạo của con nguòi, V.V., 

hầu khám phá ra súc hiện diện thiêng !iêng đầy năng 
động cùa Thánh Thần.'^ Kinh Tin kính cho thay một 
đầu moì về sụ hiện diện ấy: tín đoạn thú nhất trình 
bày cho thấv có thể nhận ra Cha ("Đấng Tạo Dụng") 
ỏ' trong công trình tạo dụng; tín doạn thú hai cho thav 
có thể gạp gõ Con trong Đúc Giêsu Kitô (trong dòi 
song, biến cố Tủ nạn, Phục sinh, và việc ngụ đen xét 
xù cùa Ngài), và tín đoạn thú ba, "Tôi tin kính Đúc 
Chúa Thánh Thần," mòi gọi chúng ta kiếm tìm Thánh 
Thần trong Giáo hội, trong moi hiệp thông các thánh, 
trong on tha thú tội ìỗì và !ioi viên !uãn cánh chung.

"" George s. Hendry, " t he Ho!y Spirit and the Hnman Spirit",
//? Westminster, Phiìadeìphia, !956. 96 -

]!7; Arnoìd B. Come, /V7/777<777 yp/7'7/ <?77r/ /Voh' .S/77/7/, Westminster 
Press, Phitadeìphia. 1959: Wi!tiam Barcìav, F/M/7 <777<7A/777 7/, Abing- 
don, Nas!ìvi!!e. !962. — !6.
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Một số nhà thần học hẳn sẽ cho rằng một nền Thần 
Khí học mang tính chất khoa học !à điều bất khá, bải 
Chúa Thánh Thần không thể nào trỏ thành một "đốì 
turọng'' để suy tu nhắm đen; rằng Nguòì phải trỏ 
thành "chuẩn tắc'' để chúng ta dùng mà suy tu về hết 
thảy các sụ vật khác, giong nhu một thú ánh sáng khả 
dĩ giúp chúng ta nhìn tò mọi sụ vậy.'^ Báo the cũng 
phái, song cũng đùng quên rang chúng ta cũng có thể 
nhìn thấy 'ánh sáng' -  túc !à chính Chúa Thánh Thần 
-  nũa! Quá thế, các Giáo phụ đã viết rất nhiều sách 
về Chúa Thánh Thần (chẳng hạn, thánh Baxiìiô và 
Ambrôxiô); các nhà thần học, các bậc thúc gìá, bên 
Đông ìẫn bên Tây, đều cống hiến nhũng suy tu rất 
mục phong phú về Thánh Thần; và trong thòi đạì 
chúng ta, kho !iệu về Thần Khí học dồi dào đến độ 
vuọt tầm kiểm soát. Phần !ón các tác phẩm công phu 
về Thánh Thần đều máì chi nham vào việc mo xẻ 
nhũng điều mà Thần Khí !àm; thần học phái ìàm sao 
đó để đào sâu han nũa về Đấng !à Thần Khí. Chì đi 
vào trong Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta mói có thể 
đụng chạm đến đuạc "Ngôi vị" của Thần Khí, trong 
mối tuông ái vói Cha và Con.

Chào đòi, Phong trào canh tân đạc sủng'^ đã thổi 
vào Giáo hội một tuồng sinh khí mói, mang tại rất 
nhiều nhũng đổi thay đáng kể. Năm t967, ả  Đại học 
Duquesne, Pìttsburgh, một nhóm sinh viên và giáo su 
đã khải xuóng một phong trào sống kinh nghiệm

Heribert M uh!en, "Das C hristusereignis a!s Tat des H eiiigen  G eis-  
tes," eds. loh an n es Peiner and M agnus Lohrer,
B en ziger  V er!ag, E in sied ein , !9 6 9 , vo!. 3 /2 , 5! 4. Jean-Pierre lo ssu a , 
"From T h eo ìo g y  to the T heoìogian ,"  Co^/7o//c 68 , số  1248
( ! 9 7 0 ) ,  5 - !0 .

Edward D . C C o n n o r , 77?  ̂ w  /̂76 Cí7^/7o/7c
C/77//C/7, A v e M a r ia  Press, !9 7 5
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"Hiện xuống'', và đã sám ìan rộng trong toàn Giáo 
hội. Các Đúc Giáo hoàng, Phaolô VI và Gioan 
Phaolô II, chuẩn nhận phong trào này và tìm cho 
nó một chỗ đúng trong suy tu thần học.'^ Chúa Thánh 
Thần bây giò đã trỏ nên quen thuộc đoi vái kho ngũ 
vụng thần học. Trên thục tế, Vatìcan II đã dồn chú 
tăm váo vai trò của Chúa Thánh Thần trong thế giói 
(GS), trong Giáo hội (LG), trong các biến co và múc 
hiểu biết về Mạc khái (DV), trong các su vụ (AG), và 
đã khuyến khích các nhà thần học mạnh dạn mỏ ra 
ìoì đi nham đen nhũng chân trùi íán rộng hon.^° Các 
Đúc Giáo hoàng cũng đã viết ra nhũng thông điệp: 
Đúc Lêô XIII vói thông điệp D/VÍTIM/M 
(9.5.1897) về Chúa Thánh Thân, Đúc Piô XII đã khôi 
phục lại chiều kích đậc súng cùa Xitô học trong 
ím/ (1943), Đúc Phaoìô VI đã nhan mạnh
đến tác vụ cùa Thánh Thần trong sú mạng truyền 
giáo.^' Riêng Đúc Gioan Phaoìô II, ngài dã phát triển 
một giáo !ý rất phong phú về Chúa Thánh Thần, đạc 
biệt là trong thông điệp
(18.5.1986) và các bài huấn giáo về chú đề "Thánh 
Thần, Đấng ban Sụ sống và Tình Yêu" suốt nhũng 
năm 1989-1991. Ngài nhắc nhỏ rằng: "chính tại Á 
châu, Đúc Giêsu dã thổi hoi Thần Khí trên các tông 
đồ và đã phái gủi họ đen tận cùng trái dất, để họ loan 
báo Tin mùng và quy tụ các kẻ tin thánh cộng

X em , chẳng hạn, m ột tuyển tập g ồm  104 tài hệu, trong
Pra/je.' DocM/Me/rry ed. K iíian

M cD on n ell, The L iturgical Press, CoMegevíHe, 3 v o ls ., 1980; Y ves  
C ongar, "Le renouveau dans Pesprit: prom esses et interrogatíons", 
Croí^* du CerT Paris, 1980, V o l. 3, 187-289.

Y . Congar, cro/.y CAT .yamt, đặc biệt trong vo l. 2, 187-226;
w .  Kasper, CArMt, L on d on -N ew  Y ork 1976, 2 3 0 -2 7 4 .

X em  só 75.
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đoàn."^^ Phong trào Ngũ Tuần,=== đặc biệt là của 
phái Tin lành, đã sáng tác vô số nhũng tác phẩm, và 
các tác phẩm này đã bắt đầu đuạc các truàng thần 
học trung dẫn/^ Dù thế, tù ngũ "Thần Khí học" xem 
chùng vẫn còn xa lạ đối vái giói Công giáo: cuốn

(Tân Bách Khoa thu 
Công Giáo), phiên bản 2003, dã không thấy dành một 
chỗ nào cho mục tù này.

Giò đây, thần học phái tăng cuòng nỗ lục hon nũa 
vào việc tìm biết về Ngôi vị huyền nhiệm nhất trong 
Ba Ngôi Thiên Chúa. Các thách đố đạt ra cho thần 
học không nảy sinh tù việc "cạnh tranh" vói Kitô học 
hay Giáo hội học, song là tù một hậu cảnh văn hóa, 
noi mà "Thần Khí" hoạc đã không mang đuọc ý 
nghĩa nào, hoạc chì mang một ý nghĩa rất đỗi mo hồ. 
Đối vói não trạng duy vật, "Thần Khí" là một thú chi 
đó ảo tuỏng, túc là, "hu* vô", hay đon thuần chì là thú 
hiện tuọng phụ tùy của một thục tại, một "thăng hoa" 
của UÓ'C muốn con nguòì, hoặc một "thuọng tầng 
kiến trúc" trong tiến trình kinh tế và xã hội. Mang 
nhãn giói "khoa học", họ chỉ nhìn nhận là "thục" 
nhũng gì có thể cân đo, đong đếm, nhũng gì khá hiện 
truóc mắt, có thể lập túc chỉ mặt đạt tên... Song 
"Thần Khí" thì chẳng đòi nào bị trói gọn vào nhũng 
giói hạn hũu hình đó; và vì không thể gắn nổi thục 
tại ấy vào mọt thuóc đo nào cá, nên họ buộc phải 
phán quyết là: hu vô! Còn trong thế giói không bị

E cc/M /đ  /7? số 9, ch u an g  ĨII, tụa đề "The H oìy  Spirít, Lord and 
giver o f  hfe".

X em  Esther D ech  Schandorff, ọ / * / í o / y  X .6/-
C /!/'o^o/og/ctĩ/ 2 V o!s. R ow m an

& L ìttìe íĩe id  Pubìishers, Inc. 1995; V eh-M atti Kărkkăìnen,
/ogy. 7776 77o/g 6p7/'7Y 777 EC7V/776777C6r/, 777̂ e7V7í7̂ 7077a/, <3/7í7

Grand Rapids: Baker, 20 0 2 .
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Tây phtrang hóa, thì vấn đề !ại phát sình tù "các thần 
khí" tùr !ốì quan niệm cho rằng tình thần tụ
do chuyển dộng không ngùng trong thế giói của 
nhũng thục thể vô hình, vô dạng, phì ngôi vị. Ò đây 
nũa, triết học có nhiệm vụ phải giói trình một vài 
thục tại chính xác và có chọn !ọc, tách ra khỏi nhũng 
ảo turỏng vốn có đó. Thần học sê xác định ý niệm kitô 
về "thần khí", song không nhất thiết phái kỹ càng 
quá múc, nhất !à trong một !ãnh vục mà múc độ 
chính xác !à bất khả; ke đến, thần học sẽ giáì thích 
siêu việt tính cùa Thánh Thần, Đấng — bải !à Thiên 
Chúa nên — thuộc về một Thục tại "hoàn toàn khác". 
Neu đã thấy khó diễn tá về Thiên Chúa, mầu nhiệm 
tuyệt đối, thì đối vói Thần Khí, một thục thể nằm 
trong noi sâu thẳm nhất cùa mầu nhiệm ấy — mầu 
nhiệm mà chi có một mình Thần Khí mÓ! biết đurọc 
(x. ICr 2:11) — việc diễn tá còn cho thấy là khó khăn 
gấp bọi; và Thần Khí ấy không có đuọc một danh 
hiệu nào thích đáng để xung, để gọi. Neu đối vói 
Thiên Chúa, mọì danh hiệu đều mang tính cách loại 
suy ("Cha", "Con"), thì khi nỗ lục để xác định danh 
xung cho Ngôi Ba, cá phép loại suy cũng tò ra bất 
lục, và cám thấy thiếu khi chì gọi Nguòi bằng một 
danh hiệu duy nhất !à "Thần Khí"; bỏi đó, Kinh 
thánh đã co dùng một vàì danh hiệu khác nũa. Thục 
trạng khó khăn ấy đã đuọc thánh Tôma Aquinô nhấn 
mạnh khì luu ý rằng trong vấn đề này, thần học 
không nên kỳ vọng quá n h i ề u . T ù  thánh Âugutìnô 
trỏ đì, thần học Latinh đã kế thùa nhũng dạng loại 
suy có tính cách tâm lý để suy cúu về mầu nhiệm Ba 
Ngôi Thiên Chúa; nhung dù có theo vết chăn của 
thánh Àugutìnô, thì cũng phái ý thúc về giói hạn của 
các dạng loại suy nhu the để không dụa vào chúng

ĩ, q. 37 , a . !.
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mà suy diễn quá đà, và phải biết dùng !ại, tránh rút ra 
quá nhiều nhũng kết !uận, cũng nhu tránh đặt quá 
nhiều tin tuảng vào tính chính xác của chúng.

Chắc hẳn !à múc hiểu biết về Chúa Thánh Thần sẽ 
tốt đẹp hon nếu thần học biết chú tâm hon nũa vào 
Cúu độ học và vai trò của Thần Khí. Thần học Latinh 
đã không !uu tâm nhiều dến khía cạnh này, bải vì các 
mô mẫu của Kình thánh (gìá chuộc, đền tội, giao hòa, 
thục tội, cúu chuộc, cúu độ, xá tội...) đều hoàn toàn 
nhắm chì về Đúc Kitô. Các hoạt động "khách quan" 
của un cúu độ có thể dễ dàng đuọc quy gán cho Đúc 
Kitô, cho Canvê, cho Thập gìá. Song cũng cần phái 
có một nhập úng về phía "chủ quan" cùa tâm hồn con 
nguòì truác un cúu đô, và chính ỏ đây, tác vụ đạc thù 
cùa Thánh Thần sẽ }ộ hiện, dù có gọi đó là on thánh 
hóa, on công chính hóa hay on thần hóa. Theo cách 
này, thần học sẽ phái đánh một vòng, đì về lại vói 
điểm khỏi đầu, về lại vói "nhiệm cục" để noi đó, tái 
khám phá sụ Hiện Diện cùa Thiên Chúa nhu đuạc 
vén mỏ tỏ tuông trong múc phong phú trọn vẹn của 
Ba Ngôi. Và dù gì đi nũa, thần học này cũng phải 
khải đầu tù đúc tìn, phải đua dẫn đến dúc tin, và phải 
đuạc triển phát trong đúc tìn.

II. Chúa Thánh Thần trong Kình Thánh

A. Crm ìJác
Bất cú một suy tu kitô nào về Thiên Chúa đều phái 

đuọc "kín múc" tù noi các nguồn mạc khái. Cách 
riêng, thần học về Thần Khí Thiên Chúa phải biết 
truy tầm noì LÒ! Thiên Chúa thú ánh sáng giúp soi
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